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Sách Chân trời sáng tạo

Thời gian: 45 phút


Câu 1: (3,0 điểm) 
Viết phương trình hóa học của các sơ đồ phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có):

a) CH4 + Cl2 (tỉ lệ mol 1:1) →
b) C2H4 + H2O → 
c) CaC2 + H2O  →
d) C2H5OH + Na →
e) CH3COOH + NaOH →

g) (RCOO)3C3H5 + NaOH →
Câu 2: (3,0 điểm)
a) Viết công thức cấu tạo của C2H2 và C2H6.
b) Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt hai khí: metan (CH4) và etilen (C2H4). Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.
c) Nêu và giải thích hiện tượng xảy ra trong 2 thí nghiệm sau: 

- Thí nghiệm 1: Đun nóng hỗn hợp benzen và brom (xúc tác bột sắt). 

- Thí nghiệm 2: Cho vài giọt dầu ăn vào ống nghiệm đựng nước, lắc nhẹ, sau đó để yên.

Câu 3: (2,0  điểm)
Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm CH4 và C2H6. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 30 gam kết tủa.

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

b) Tính thành phần phần trăm thể tích mỗi khí trong X.

Câu 4: (2,0  điểm)
a) Trên nhãn một chai cồn y tế có ghi: Cồn 70o. Nêu ý nghĩa của con số trên và tính thể tích rượu etylic nguyên chất có trong 50 ml cồn 70o.

b) Đun sôi hỗn hợp gồm 9,2 gam rượu etylic và 6,0 gam axit axetic (xúc tác H2SO4 đặc) một thời gian thu được 5,28 gam etyl axetat. Tính hiệu suất của phản ứng giữa rượu và axit.

--------------HẾT---------------

Cho H=1, C=12, O =16, Ca =40
Học sinh được dùng bảng tuần hoàn, bảng tính tan và máy tính cầm tay theo quy định.
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	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Câu 1 (3,0 điểm) 

Viết đúng mỗi phương trình hóa học: 0,5 điểm. 
	0,5
[image: image1.wmf]´
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	Câu 2 (3,0 điểm)

a) Viết đúng mỗi CTCT: 0,5 điểm
b) Nêu cách tiến hành (thuốc thử: dung dịch nước brom), viết đúng PTHH.

c) Nêu và giải thích đúng mỗi hiện tượng: 0,5 điểm
- Thí nghiệm 1: Màu nâu đỏ của brom nhạt dần và có khí thoát ra do brom tác dụng với benzen theo phản ứng:

   C6H6 (l)  + Br2  (l) 
[image: image2.wmf]o

Fe, t

¾¾¾®

 C6H5Br (l) + HBr (k)
- Thí nghiệm 2: Chất lỏng phân thành 2 lớp: lớp trên là dầu ăn, lớp dưới là nước do dầu ăn không tan trong nước và nhẹ hơn nước. 
	0,5
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	Câu 3 (2,0 điểm)
a) Viết đúng mỗi phương trình hóa học: 0,25 điểm.         
b) 
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Lập hệ phương trình theo số mol X và số mol CO2
Tính đúng kết quả: 
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	Câu 4 (2,0 điểm)

a) Mỗi ý đúng: 0,5 điểm
- Ý nghĩa: Trong 100 ml cồn 70o có 70 ml rượu etylic và 30 ml nước.

- 
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b) 
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So sánh tỉ lệ mol và kết luận hiệu suất phản ứng tính theo axit.
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Thời gian: 45 phút


Câu 1(1,5đ):
Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A, B, C, D trước câu trả lời đúng.
a, Dãy các chất đều làm mất màu dung dịch brôm là:
     A. CH4, C6H6
   B. C2H4, C2H2
        C. CH4, C2H2
          D. C6H6, C2H2.

b, Dãy các chất đều tác dụng với dung dịch Na0H là:

     A. CH3C00H; C6H1206


        C. CH3C00H; CH3C00C2H5
     B. CH3C00H; C2H50H


        D. CH3C00C2H5; C2H50H.
c, Công thức của rượu etylic là:

    A. CH3COOH
   B. C2H5OH

        C. C2H7O

D. CH3C00C2H5
d, Độ rượu là:

    A. số (ml) rượu etylic có trong 100(ml) hỗn hợp rượu và nước.       
    B. số (g) rượu etylic có trong 100 (g) nước.

    C. số (g) rượu etylic có trong 100 (g) hỗn hợp rượu và nước.            

    D. số (ml) rượu etylic có trong 100 (ml) nước.

e, Dãy các chất đều tác dụng với dung dịch Na là:

     A. CH3C00H; C6H1206


       C. CH3C00H; CH3C00C2H5
     B. CH3C00H; C2H50H


       D. CH3C00C2H5; C2H50H. 

g, Axit axetic có tính axit vì:
     A. Phân tử có chứa nhóm –OH

       B. Phân tử có chứa nhóm–OH và nhóm–COOH 

     C. Phân tử có chứa nhóm –COOH              D. Phân tử có chứa C, H, O

Câu 2(1đ): Nối một chất ở cột trái ứng với tính chất ở cột phải theo bảng sau :
	Hợp chất
	Tính chất

	1.Benzen

2. Axit axetic

3. Rượu etylic

4. Glucozơ
	A. Tác dụng với Na giải phóng khí H2, dễ cháy trong không khí sinh ra                 CO2 và H2O.

B. Tác dụng với kiềm tạo glixerol và muối axit hữu cơ

C. Tác dụng với Na giải phóng Hidrô, tác dụng với bazơ, oxit bazơ sinh ra muối và nước, tác dụng với muối cacbonat sinh ra khí CO2
D. Tham gia phản ứng tráng gương và phản ứng lên men rượu

E. Không tác dụng với kim loại Na, khi cháy sinh ra CO2, H2O và có nhiều muội than.


1-…..


2-……

3-……

4-…..
II. Tự luận (7,5 đ).

Câu 1( 3 đ):  Hoàn thành các phương trình sau(ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có):

      a/ CH4 + Cl2  (  ............ .......+ ...................

      b/ C2H4 + Br2 ( ...................

      c/ CH3COOH + ....................... ( (CH3COO)2Mg + .........

      d/ CH3COONa + ..................... (    CH3COOH + ..................
      e/ C2H5OH + .............................( CH3COOH   + .................

      g/ C6H12O6 + Ag2O ( ................. + ......................

Câu 2(1,5đ):Nêu 2 cách khác nhau để phân biệt rượu etylic và axit axetic bằng phương pháp hóa học, viết PTHH minh họa nếu có.
Câu 3(3đ): Cho 10,6g hỗn hợp gồm rượu etylic và axit axetic tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 0,5M. Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu.



   Cho C = 12

O = 16
H = 1
Đáp án và biểu  điểm   


I. Trắc nghiệm (2,5 đ)

Câu 1: (1,5đ).
   Mỗi câu chọn đúng được 0,25 

a-B

b-C

c-B

d-A

e-B

g-C
Câu 2: (1,5 đ).   Nối mỗi ý đúng được 0,25
1-E


2-C

3-A

4-D

II. Tự luận (7,5 đ)

Câu 1:( 3 đ).    Mỗi ptr viết đúng được 0,5 đ nếu cân bằng sai trừ 0,25 đ
Câu 2:( 1,5 đ).- C1: Dùng quỳ tím                                                                                      0,5đ

· C2: Dùng kim loại: Mg; Fe; Al, Zn, hoặc muối cácbonat viết PT          1đ
Câu 3:(3đ).


- Tính số mol NaOH = 0,1mol                                                                      0,5đ

PTRHH:      CH3COOH + NaOH (     CH3COONa + H2O                    Viết đúng ptr       0,5đ

- Tính số mol CH3COOH( m=6g   ( %=56,6%                                         1,5đ

 


( % C2H5OH=43,4%                                                                          0,5đ
	ĐỀ 3
	ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ II

Môn Hóa Học Lớp 9

Sách Chân trời sáng tạo

Thời gian: 45 phút


Câu 1: (2,0 điểm) 

Nêu hiện tượng và viết phương trình hoá học cho các thí nghiệm sau:
a) Dẫn khí axetilen qua ống thủy tinh đầu vuốt nhọn rồi đốt cháy khí axetilen thoát ra.

b) Dẫn khí etilen qua dung dịch brom màu da cam. 

Câu 2: (2,0 điểm) 


Viết phương trình hoá học biểu diễn các chuyển đổi sau (Ghi rõ điều kiện của phản ứng, nếu có)

C6H12O6
[image: image16.wmf](1)

¾¾®

C2H5OH
[image: image17.wmf](2)

¾¾®

CH3COOH
[image: image18.wmf](3)

¾¾®

CH3COOC2H5
[image: image19.wmf](4)

¾¾®

CH3COONa
Câu 3: (2,0 điểm) 
  
Khi xác định công thức của các chất hữu cơ A và B, người ta thấy công thức phân tử của A là C2H6O, còn công thức phân tử của B là C2H4O2. Để chứng minh A là rượu etylic, B là axit axetic cần phải làm thêm những thí nghiệm nào? Viết các phương trình phản ứng hóa học minh họa (nếu có). 

Câu 4: (1,0 điểm) 

Theo kinh nghiệm dân gian truyền lại: Khi côn trùng (ong, kiến…) đốt, ta lấy nước vôi bôi vào vết đốt thì vết thương sẽ mau lành và giảm cảm giác ngứa rát. Em hãy giải thích vì sao khi bôi nước vôi vào chỗ côn trùng đốt sẽ đỡ đau? Viết phương trình phản ứng hóa học minh họa (nếu có).  
Câu 5: (3,0 điểm)

Đốt cháy 6 gam chất hữu cơ A, thu được 8,96 lít CO2 (ở đktc) và 10,8 gam H2O. 

a) Trong chất hữu cơ A có những nguyên tố nào?

b) Biết tỉ khối của A so với hiđro là 15. Tìm công thức phân tử và gọi tên chất hữu cơ A.

c) Viết công thức cấu tạo của A và cho biết A có làm mất màu dung dịch brom không? Vì sao?

d) Viết phương trình hóa học của A với clo khi có ánh sáng.

(Cho: H=1; C= 12; O=16)

Hết
Đáp án và thang điểm
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
(2 điểm)
	a) Axetilen cháy trong không khí với ngọn lửa sáng, tỏa nhiều nhiệt
2C2H2  +   5O2    
[image: image20.wmf]o

t

¾¾®

  4CO2   + 2H2O

b) Dẫn khí etilen qua dung dịch brom màu da cam, dung dịch brom mất màu
CH2=CH2 + Br2 → CH2Br(CH2Br
	0,5 
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	Câu 2

(2 điểm)


	(1)   C6H12O6
[image: image21.wmf]o
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  2C2H5OH  +   2CO2
[image: image22.wmf]­

 
(2)   C2H5OH + O2 
[image: image23.wmf]¾¾¾¾®

mengiaám

 CH3COOH + H2O

(3)  CH3COOH + C2H5OH 
[image: image24.wmf]¾¾¾¾¾®
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 CH3COOC2H5 + H2O

(4)   CH3COOC2H5 + NaOH 
[image: image25.wmf]¾¾®
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 CH3COONa + C2H5OH
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	Câu 3
(2 điểm)
	- Cho A tác dụng với natri nếu có sủi khí ta chứng minh được A có nhóm OH, vậy A là rượu etylic:

          2C2H5OH  +  2Na 
[image: image26.wmf]¾¾®

 2C2​H5ONa  +   H2 (
- B là axit axetic nên B có nhóm COOH 

HS có thể chọn một trong những thí nghiệm sau: 

+ Nhỏ lên quỳ tím khi đó quỳ tím chuyển thành màu đỏ. (Hoặc cho tác dụng kim loại Mg, Zn...hoặc muối cacbonat, hoặc làm tan oxit kim loại..., viết PTHH)
	0,5 
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	Câu 4

(1 điểm)


	Do trong nọc của ong, kiến và một số côn trùng khác có axit fomic. Nước vôi là bazơ, nên trung hoà axit làm ta đỡ đau.

2HCOOH + Ca(OH)2  (  (HCOO)2Ca + 2H2O
	0,5 

0,5 

	Câu 5
(3 điểm)


	a) Khối lượng các nguyên tố có trong A
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          Ta có: mC + mH = 4,8 +1,2 = 6 (g) = mA 

Vậy chất hữu cơ A chỉ có 2 nguyên tố là cacbon và hiđro.
b) Gọi công thức phân tử của A: CxHy   (x, y 
[image: image29.wmf]Î

 N*)
Ta có tỉ lệ: 
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Công thức tổng quát của A:  (CH3)n  (n
[image: image32.wmf]Î
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Biết: 
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[image: image34.wmf]Þ

MA = 15.2 =30 (g/mol) 
[image: image35.wmf]Þ

15n = 30 
[image: image36.wmf]Þ

 n =2

     Vậy, công thức phân tử của hiđrocacbon A là C2H6 (etan)

c) Công thức cấu tạo của A:  CH3 - CH3
Chất A không làm mất màu dung dịch brom vì A chỉ có liên kết đơn trong phân tử.
d) Phương trình hóa học : 
[image: image37.wmf]as
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